
HÌNH ẢNH  GIÁ BÁN LẺ  CỘT 1 

Pin LiFePO4 ZTT 4850
BMS giới hạn xả 1.9-2.1kWh
Không giao tiếp LuxPower

Bảo hành 1 năm

7,500,000                 7,200,000 

Pin LiFePO4 Narada 51.2V 50Ah
BMS giới hạn xả 2.4-2.5kWh

 Không giao tiếp với Luxpower
Bảo hành 2 năm

       10,000,000          9,500,000 

Pin ATL 51.2V 100Ah
BMS giới hạn xả 3.5-4kWh

Bảo hành 1 năm
 Không giao tiếp với Luxpower

       15,000,000        14,400,000 

Hina Gem-5
51.2V100Ah 5.12kWh

Thiết kế dạng treo tường 
(Wall Mount)

       33,100,000        31,100,000 

Hina Hi-5
51.2V100Ah 5.12kWh

Thiết kế dạng gắn tủ 19" 
(Rack Mount)

       31,900,000        29,900,000 

Lithium Growatt 51.2V 64Ah
Bảo hành 5 năm khi chạy với Luxpower

Bảo hành 3 năm khi chạy với inverter hãng khác
(Đã bao gồm giá đỡ và cáp nguồn, phụ kiện, 

VAT)

Loại 16S
Dung lượng 3.3kWh
Giao tiếp LuxPower

22,500,000      21,300,000      

SVE5000WM 
51.2V100Ah 5.12kWh

Thiết kế dạng treo tường 
(Wall Mount)

31,300,000      29,300,000      

SVE5000RM 
51.2V100Ah 5.12kWh

Thiết kế dạng gắn tủ 19" 
(Rack Mount)

30,300,000      28,300,000      

Lưu ý: Bảng báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố 01 tháng 6 năm 2023

Lithium SVE 5.12V 100Ah
Tuổi thọ thiết kế 6000cycles

Bảo hành 5 năm khi chạy với các Hybrid có giao 
tiếp Luxpower, Deye...

Bảo hành 3 năm khi chạy với inverter hãng khác
Giá đã bao gồm VAT.

Giá bán lẻ: giá niêm yết trên Web và giá bán lẻ khuyến nghị.
Giá Cột 1 Áp dụng Đại lý lấy đơn hàng Battery từ 1-2 bộ/đơn
Giá tại kho Solarviet.

SẢN PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ PIN LITHIUM LƯU TRỮ THÁNG 6/2023

Pin Lithium LiFePO4 viễn thông
Tuổi thọ thiết kế 3500-6000cycles

Pin LuxPower HinaESS 51,2V 100Ah
Dòng sạc/xả cho phép 100A liên tục.

BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm 
từ xa, đọc tất cả thông số của pin từ xa, xử lý sự 

cố từ xa thông qua server LuxPower
Kết nối song song lên đến 32 bộ.

Tích hợp sạc cân bằng chủ động trên BMS.
Bảo hành 10 năm với LuxPower.

Bảo hành 7 năm với các Hybrid có giao tiếp 
khác.

Bảo hành 5 năm với các inverter không giao tiếp 
hoặc inverter độc lập Battery.

Giá đã bao gồm VAT.


